CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG 
BÀI 13: NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (9 CÂU)
Câu 1: Có mấy cấp giống cây trồng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2: Giống tác giả
A. Do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
B. Nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.
C. Nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
D. Nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 3: Giống siêu nguyên chủng
A. Do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
B. Nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.
C. Nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
D. Nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 4: Giống nguyên chủng
A. Do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
B. Nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.
C. Nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
D. Nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 5: Giống xác nhận
A. Do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
B. Nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.
C. Nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
D. Nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 6: Có mấy phương pháp nhân giống cây trồng?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7: Quy trình nhân giống hữu tính ở cây tiến hành qua mấy vụ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8: Vụ đầu tiên của quy trình nhân giống hữu tính ở cây là
A. Nhân hạt giống tác giả
B. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
C. Sản xuất hạt giống nguyên chủng
D. Sản xuất hạt giống xác nhận

Câu 9: Vụ thứ 2 của quy trình nhân giống hữu tính ở cây là
A. Nhân hạt giống tác giả
B. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
C. Sản xuất hạt giống nguyên chủng
D. Sản xuất hạt giống xác nhận

2. THÔNG HIỂU (9 CÂU)
Câu 1: Vụ thứ 3 của quy trình nhân giống hữu tính ở cây là
A. Nhân hạt giống tác giả
B. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
C. Sản xuất hạt giống nguyên chủng
D. Sản xuất hạt giống xác nhận

Câu 2: Vụ thứ tư của quy trình nhân giống hữu tính ở cây là
A. Nhân hạt giống tác giả
B. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
C. Sản xuất hạt giống nguyên chủng
D. Sản xuất hạt giống xác nhận

Câu 3: Quy trình giâm cành gồm mấy bước?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 4: Bước đầu tiên của quy trình giâm cành là
A. Chọn cành giâm
B. Cắt cành giâm, cắt bỏ bớt lá
C. Nhúng cành giâm vào chất kích thích ra rễ
D. Cắm cành giâm vào nền giâm

Câu 5: Bước thứ hai của quy trình giâm cành là
A. Chọn cành giâm
B. Cắt cành giâm, cắt bỏ bớt lá
C. Nhúng cành giâm vào chất kích thích ra rễ
D. Cắm cành giâm vào nền giâm

Câu 6: Bước thứ ba của quy trình giâm cành là
A. Chọn cành giâm
B. Cắt cành giâm, cắt bỏ bớt lá
C. Nhúng cành giâm vào chất kích thích ra rễ
D. Cắm cành giâm vào nền giâm

Câu 7: Bước thứ tư của quy trình giâm cành là
A. Chọn cành giâm
B. Cắt cành giâm, cắt bỏ bớt lá
C. Nhúng cành giâm vào chất kích thích ra rễ
D. Cắm cành giâm vào nền giâm

Câu 8: Phương pháp giâm cành
A. Cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. Dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. Chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.

3. VẬN DỤNG (2 CÂU)
Câu 1: Phương pháp chiết
A. Cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. Dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. Chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Nhân giống vô tính thường không áp dụng cho đối tượng cây trồng nào sau đây? 
A. Cây ăn quả như táo, xoài, bưởi.
B. Cây hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
C. Cây lấy hạt như lúa, ngô, lạc (đậu phông).
D. Cây lấy gỗ như cây keo, bạch đàn.

4. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
Câu 1: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ? 
A. Rễ, cành, lá, hoa. 
B. Thân, lá, hoa, quả.
C. Lá, thân, cành, rễ. 
D. Thân, cành, quả, hạt.

Câu 2: Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, thứ tự đúng của các bước là 
A. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
B. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
C. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
D. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm → Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
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